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      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1


          Câu 1: (3,5 điểm)
Đường dây 22 KV cung cấp điện cho phụ tải như hình 1


Hình 1
Yêu cầu: 
Tính toán chi phí do tổn thất điện năng trong một năm biết giá điện là 2000đ/KWh. Cho thông số đường dây là: r0 = 0,6/km, x0 = 0,4/km.
Câu 2: ( 3,5 điểm)
Một xí nghiệp có 3 phân xưởng được cung cấp điện từ máy biến áp 22/0,4kV có sơ đồ như hình 2. Hãy tính dung lượng công suất phản kháng cần bù tại các phân xưởng để nâng hệ số công suất của xí nghiệp lện 0,95.


Hình 2


Câu 3: (3,0 điểm)
Tính chọn cầu chì bảo vệ cho các động cơ như hình 3, biết điện áp phụ tải 3 pha là 380V:
	Động cơ
	Pđm, KW
	cos
	Kmm
	Kt
	

	Cần trục (ĐC1)
	8
	0.85
	6
	1
	0.9

	Máy phay (ĐC2)
	9
	0.8
	5
	1
	0.9

	Máy khoan  (ĐC3)
	4,5
	0,8
	7
	1
	0.9


Cầu chì có Idc :10, 15, 20, 25, 35, 40, 50, 60, 80, 100, 125, 150, 200, 260, 300, 350 A



Hình 3

_____Hết_______
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:  I 		NĂM HỌC:  2019 – 2020
		
	Bậc đào tạo: cao đẳng
	Học phần: CUNG CẤP ĐIỆN        
	Lớp: 18C1 – ĐĐT1,2,3  
                            Ngày thi:  ____ / ____ / 20 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1

NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,5

	
	
	Điện trở và điện kháng 
R01 =  r0l01 = 0,6 . 5 = 3 ()		 X01 = x0l01 = 0,4 . 5 = 2 ()
R12 = r0l12 = 0,6 . 3 = 1,8 ()	             X12 = x0l12 = 0,4 . 3 = 1,2 ()
R23 = r0l23 = 0,6 . 4 = 2,4 ()	             X23 = x0l23 = 0,4 . 4 = 1,6 ()
Công suất tại các nút phụ tải
P1 = S1. Cosφ = 1000. 0,8 = 800 KW suy ra Q1 = = 600 Kvar
P2 = S2. Cosφ = 500. 0,8 = 400 KW suy ra Q1 = = 300 Kvar
Q3 = P3. tanφ  = 300. 0,75 = 225 Kvar
Tổn thất công suất
P23 =  (W)
 P12 =  (W)
P01 =  (W)
P = P01 + P12 +P23   = 21791 + 2847 + 697 = 25335 (W) = 25,335 (KW)
Tmaxtb =  = 4633(h) 
 ح = (0,124 + 10 4.Tmaxtb)2  8760 = (0,124 + 10 4  4633)2  8760 = 3021,5 (h)
· Tổn thất điện năng trong một năm	(0,25ñ)
	 A = P.ح = 25,335  3021,5=  76 549,7(kWh)
· Chi phí do tổn thất điện năng	(0,25ñ) 
YA = A.c = 76 549,7  2000 = 153 099 400 ( đồng)
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	2
	
	
	3,5

	
	



	P = P1 + P2 + P3 = 90 + 50 + 80 = 220 KW
Q = Q1 + Q2 + Q3 = 120 + 50 + 60 = 230 Kvar
cos1= 
cos2= 
cos3= 
cost= 

 Xác định dung lượng bù
· 
cost = 0,697 tgt = 1,029
· 
coss = 0,95 tgs = 0,328
                 Qb 	=  P(tgt – tgs)   
          		=  220 (1,029 – 0,328)
	     Qb   =  154 Kvar
Điện trở của các nhánh					
R1 = 0,4 . 50 .10-3 = 20.10-3 
R2 = 0,5 . 70 .10-3 = 35.10-3 
R3 = 0,6 . 100 .10-3 = 60.10-3 

      Điện trở tương đương của mạng


		
Rtđ  	= ( 1/ R1 + 1/ R2 + 1/ R3)-1 
			= ( 1/ 20.10-3 + 1/ 35.10-3 + 1/ 60.10-3)-1 = 0,0105 

 Dung lượng bù tại các nhánh
                      Qb1 = Q1 – (Q - Qb) Rtđ / R1
                      Qb1 = 120 – ( 230 – 154 )0,0105/ 0,02     = 80,1 Kvar
                      Qb2 = Q2 – (Q - Qb) Rtđ / R2
	          Qb2 = 50 – ( 230 – 154 )0,0105/ 0,035   = 27,2 Kvar
                      Qb3 = Q3 – (Q - Qb) Rtđ / R3
                      Qb3 = 60 – ( 230 – 154 )0,0105/ 0,06   = 46,7 Kvar
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Chọn cầu chì CC1:

Idc  Itt = ktIđm1 = 1.				

Vì là cần trục nên α = 1,6			



Idc  = = 	
Chọn cầu chì CC1 có dây chảy là 60A.
Chọn cầu chì CC2:



Idc  = 1.+ 1. = 28,49A
Vì cả 2 động cơ đều mở máy nhẹ  nên α = 2,5	

Idc  = 	
Chọn cầu chì CC2 có dây chảy là 50A.
Chọn cầu  chì CCT:

Idc  = 1.(15,9 + 18,99 + 9,5) = 44,39A
Vì có động cơ mở máy nặng  nên α = 1,6


[bookmark: _GoBack]Idc
Vậy chọn cầu chì CCT có dây chảy là 80A.
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